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NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ ĐỔI NGOẠI TỆ, HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ NHẬN VÀ CHI, TRẢ NGOẠI TỆ CỦA TỔ CHƯC KINH TẾ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối ngày 13 tháng 12 năm 2005 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối ngày 18 tháng 3 năm 2013;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ; điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ bao gồm hoạt động trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ và hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ.

2. Tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ.

3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

………………….
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CHINH PHU CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Péc lap - Ty do ~- Hanh phic

S6: 89/2016/ND-CP Ha N¢i, ngay 01 thang 7 ndm 2016

. NGHI PINH
Quy dinh dieu kién d6i voi hoat dong dai ly dbi ngoai té,
hoat ddng cung ng dich vu nhin va chi, tra ngoai té clia t& chire kinh té

Can cit Ludt to chire Chinh phii ngay 19 thdng 6 ném 2015,

Can ci Ludt Ngdn hang Nha nude Viét Nam ngay 16 thang 6 ndm 2010;
Cén cir Ludt cde 16 chike tin dung ngay 16 thang 6 ndm 2010,

Cén cik Ludt dau te ngdy 26 théng 11 nam 2014;

Cén cir Phdp 1énh Ngoai héi ngay 13 thang 12 ndm 2005 vé Phdp Iénh
stra d61, bé sung mét sé diéu ciia Phdp lénh Ngoai héi ngay 18 théng 3 nam 2013;

Theo dé nghi cia Théng déc Ngan héng Nha nuée Viét Nam;

Chinh phii ban hanh Nghi dinh quy dinh diéu kién di véi hoat dong dai
ly doi ngoai té, hoat déng cung ung dich vu nhdn va chi, tra ngoai 1é ciia 6
chite kinh té.

Diéu 1. Pham vi diéu chinh

Nghi dinh nay quy dinh v& didu kién dbi véi td chirc kinh té thuc hién
hoat @dng dai 1y ddi ngoai t&; diéu kién d6i véi to chic kinh té thuc hién hoat -
ddng cung tmg dich vu nhén va chi, tra ngoai t€ bao gdm hoat dong truc tiép
nhéan va chi, tra ngoai té va hoat dong dai ly chi, tr& ngoai t¢.

Piéu 2. P6i twong 4p dung
1. T4 chirc kinh té thuc hién hoat déng dai 1y dbi ngoai té.

2. T4 chirc kinh té thuc hién hoat déng cung tng dich vu nhén va chi, tra
ngoai té. :







3. Céc td churc, ca nhin khac c6 lién quan dén hoat dong dai 1y doi ngoai
té, hoat ddng cung tmg dich vu nhén va chi, tré ngoai t&.

Pidu 3. Giai thich tir ngit-
Trong Nghi dinh nay, cac tlir nglr dudi day duoc hiéu nhu sau:

1. T4 chirc tin dung duoc phép 1a cdc ngén hang, td chirc tin dung phi
ngan hang va chi nhanh ngén hing nudc ngoal duge kinh doanh, cung ung
dich vu ngoai héi theo quy dinh ctia phap luat.

2. Tb chite tin dung Uy quyén 1a td chic tin dung dugc phép uy quyén
cho td chirc kinh té 1am dai 1y dbi ngoai t& hodc lam dai 1y chi, trd ngoai t&.

3. T4 chiic kinh té (khéng bao gbm td chirc tin dung) 1a tb chuc duoc
thanh 1ap va hoat déng theo quy dinh cia phap ludt Viét Nam, gdém doanh
nghlep, hop tac x4, lién hiép hop tic x& va cac td chirc khac thuc hién hoat
ddng d4u tur kinh doanh.

Didu 4. Didu kién dbi véi td chirc kinh té thwe hién hoat djng dai ly
d6i ngoai té

T4 chirc kinh té chi dugc thuc hién hoat ddng dai 1y dbi ngoai t& sau khi
duge Ngén hing Nha nuéc Viét Nam cip Gidly chimg nhan ding ky dai 1y doi
ngoai té. Pidu kién d& td chuc kinh té duge Ngan hang Nha nude Viét Nam
xem xét, cip Gidy chimg nhan ding ky dai ly dbi ngoai té:

1. Pugc thanh 14p hodc 'da’mg ky kinh doanh theo quy dinh cuia phép luat
Viét Nam.

2. C6 dia diém dat dai Iy dbi ngoai té tai mdt hodc nhiéu dia diém theo
quy dinh sau:

a) Co s& luu trd du lich da duge co quan quan 1y nha nuée vé du lich xép
hang tir 3 sao tr¢ 1€n;

b) Cira khiu quéc té (dudong bd, dudng khong, dudng thiy);

¢) Khu vui choi giai tri ¢é thudng danh cho ngudi nudc ngoai dugce cép
phép theo quy dinh phap luit;

d) Vin phong bidn vé cta cdc hing hang khéng, hang hai, du lich cua
nude ngoai va van phong ban vé qudc té clia céc hang hang khong Viét Nam;








d) Khu du lich, trung tdm thuong mai, siéu thi c¢6 khach nudc ngoai tham
quan, mua sam.

3. Cé co s& vht chit dap Umg duge yéu cdu hoat dong cua dai ly ddi
ngoal té sau day:

a) C6 noi giao dich riéng biét (phong hodc qudy giao dich khéng gan lién
véi céc hoat dong kinh doanh khac, chi chuyén lam dich vu d6i ngoai t€);

b) Noi giao dich phai trang bi day dit cdc phuong tién lam viéc tdi thiéu
bao gbm dién thoai, may fax, két sét, bang thong bio ty gid cong khai, bang
hiéu ghi tén td chire tin dung Gy quyén va tén dai 1y d6i ngoai té.

4. Nhén vién truc tiép 1am & dai 1y dbi ngoai té phai c6 Gidy x4c nhan do
td chirc tin dung iy quyén cép, x4c nhan di dwoc dao tao, tap huén k¥ ning
nhan biét ngoai té thit, gia.

5. Cé quy trinh nghiép vu dbi ngoai t8, c6 bién phip dam bao an ninh, an
toan trong qua trinh ddi ngoai té.

6. Puoc td chire tin dung dwoc phép ty quyén lam dai 1y dbi ngoai té.

7. Mot t& chire kinh t& chi dugc 1am dai 1y ddi ngoai té cho mét t6 chirc
tin dung duoc phép va té chirc kinh té ¢6 thé thoa thusn dit dai Iy dbi ngoai té
& mot hoic nhidu dia diém trén dia ban noi té chic kinh t& ¢6 tru so chinh
hodc chi nhanh.

Piéu 5. Didu kién ddi véi td chirc kinh té thuc hién hoat ddng tryc -

tiép nhin va chi, tra ngoai té

1. Pidu kién dé td chirc kinh t& dwoc Ngan hang Nha nudc Viét Nam
xem Xxét, chép thuén thue hién hoat @dng truc tiép nhén va chi, trd ngoai té:

a) Pugc thanh lap hodc dang ky kinh doanh theo quy dinh ctia phdp luét
Viét Nam;

b) Cé trang thit bi va co s vat chit dam bao d4p Umg céc yéu cau doi
v6i hoat dong nhén va chi, tra ngoai té nhu: May tinh, dién thoai, may fax; '

¢) Cé hop ddng véi dbi tic nuéc ngodi vé dich vu nhan va chi, tra
ngoai té;

d) Co6 phuong 4n thyce hién dich vu nhén va chi, tra ngoai té do ngudi dai
dién hgp phéap ky.







2. Pidu kién dé t& chuc kinh té dugc Ngin hang Nha nudc Viét Nam
xem xét, chép thuin gia han thuc hién hoat dong truc tiép nhén va chi, tra
ngoai té:

a) Dap g cac didu kién quy dinh tai khoan 1 Diéu nay;

b) Vin ban chap thuén truc tiép nhan va chi, tra ngoai t& da dugc chp con
hiéu luc ti thidu 30 ngay tinh dén thoi diém ndp ho so;

¢) Khong vi pham ché d6 bao céo theo quy dinh cua Ngan hang Nha
nudc Viét Nam trong t6i thiéu 04 quy tir thoi didm dugc cdp vin ban chap
thuan tryc tiép nhan va chi, tra ngoai t& hodc vin ban chép thuin gia han gan
nhét @én thoi diém xin gia han.

Pidu 6. Pidu kién dbi voi t chirc kinh té thye hién hoat dong dai Iy
chi, tra ngoai té

1. Pidu kién dé té chic kinh té dugc Ngin hang Nha nuéc Viét Nam
xem xét, chap thuin déng ky dai 1y chi, trd ngoai t¢:

a) Puoc thanh lap hojic ding ky kinh doanh theo quy dinh cia phap luét
Viét Nam; '

b) C6 trang thiét bj va co s& vét chit dam bao ddp tmg cdc yéu chu ddi
véi hoat dong dai 1y chi, tra ngoai t§ nhu: Mdy tinh, dién thoai, may fax;

¢) Duoc tb chitc tin dung dugc phép uy quyén lam dai 1y chi, tra
ngoai t¢.

2. Pidu kién @ td chic kinh té duge Ngan hing Nha nuéc Viét Nam
xem xét, chap thuin gia han dang ky dai 1y chi, trd ngoai té:

a) Pap ing cac diéu kién quy dinh tai khoan 1 Biéu nay;

b) Van ban chép thuin ding ky dai 1y chi, trd ngoai t§ da duoc cép con
hiéu lirc toi thiéu 30 ngay tinh dén thot diém ndp hd so;

¢) Khong vi pham ché d6 bio cdo theo quy dinh cta Ngan hang Nha
nuéc Viét Nam trong toi thidu 04 quy tir thoi diém duoc cdp vin ban chap
thuan ding ky dai ly chi, tra ngoai té hodc van ban chap thuén gia han gan
nhét dén thdi diém xin gia han.

Piéu 7. Té chire thye hién

1. Nghi dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh tir ngay 01 thang 7 nam 2016.







2. Théng dbc Ngan hang Nha nudc Viét Nam, B truéng, Thi trudng co
quan ngang bd, Thu trudng co quan thuéc Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan
din cac tinh, thanh pho truc thude trung wong va td chirc, cd nhan ¢é lién
quan chiu trach nhiém thi hanh Nghi dinh nay./

Noi nhin: TM. CHINH PHU

- Ban Bi thu Trung wong Pang; [

- Thi twéng, cdc Phé Tha tudng Chinh phu;

- Céac bd, co quan ngang b, co quan thude Chinh phu;
- HDND, UBND céc tinh, thanh phd trirc thude trung won

- Vin phong Trung uong va cac Ban ciia Déang;

- Vin phong Téng Bi thu;

- Van phong Chu tich nudrc;

- Hoi ddng dén tdc va cac Uy ban clia Quéce hoi;

- Vin phong Quéc héi;

- Toa 4n nhén dan téi cao;

- Vién kiém st nhan dén t6i cao;

- Uy ban Gidm sat tai chinh Quéc gia;

- Kiém toan nha nudc;

- Ngén hang Chinh sach xi hoi;

- Ngén hang Phét trién Viét Nam;

- Uy ban trung uong Mit trin T quéc Viét Nam;

- Co quan trung wong cla cac doan thé;

- VPCP: BTCN, céc PCN, Trg ly TTg, TGP Céng TTDT,
cac Vy, Cyc, don vj truc thuge, Cong bio;

- L VT, KTTH (3).KN o5

Nguyén Xuin Phic










